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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BB-TỈNH BÌNH THUẬN 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ  thẩm gồm có: 
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh Thảo 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1 Bà N u  n Thị H nh 

2.Ông N u  n N ọc Thi 

-Thư ký phiên tòa: Bà Minh Thị Thu Hòa–Thư ký Tòa án nhân dân hu ện 

BB, tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện BB, tỉnh Bình Thuận tham gia 

phiên tòa: Bà N u  n Thụ  Mỹ Tu ên– Kiểm sát viên.  

Ngày 06 tháng 3 năm 2019, t i trụ sở Tòa án nhân dân hu ện BB, tỉnh 

BìnhThuận, xét xử sơ thẩm côn  khai vụ án hình sự thụ lý số 07/2019/TLHS-ST 

ngày 29 tháng 01 năm 2019, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

09/2019/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 02 năm 2019 đối với bị cáo:  

Họ và tên: T  Văn Nh, sinh 1990, t i tỉnh Bình Thuận; Hộ khẩu thườn  

trú:Thôn Lươn  B, thị trấn S, hu ện BB, tỉnh Bình Thuận; Nơi cư trú hiện na : 

Thôn Lươn  B, thị trấn S, hu ện BB tỉnh Bình Thuận; n hề n hiệp: Làm nông; 

trình độ văn hóa: Lớp 7/12;dân tộc:Kinh;  iới tính: Nam; tôn giáo: Không;quốc 

tịch: Việt Nam; con ông T  Văn M, sinh năm 1966(chết) và con bà N u  n Thị 

Đ, sinh năm 1962; tiền án: Không; tiền sự: Không. Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư 

trú được t i n o i (có mặt t i phiên tòa) 

- N ười bị h i: Bùi Văn T, sinh năm 1968(có mặt) 

Nơi cư trú: Thôn Lươn  B, thị trấn S, hu ện BB, tỉnh Bình Thuận  

- N ười có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan:1/Bùi Văn M, sinh năm 2000(có 

mặt) 

Nơi cư trú: Thôn Lươn  B, thị trấn S, hu ện BB, tỉnh Bình Thuận  

2/ N u  n Văn N, sinh năm 1990(có mặt) 

Nơi cư trú: Khu phố A 2, thị trấn L, hu ện BB, tỉnh Bình Thuận  

N ười làm chứn : 1/Đặn  Thị L, sinh năm 1974(có mặt) 

2/N u  n Văn N , sinh năm 1978(vắn  mặt) 
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3/ Đặn  T, sinh năm 1971(có mặt) 

Cùn  nơi cư trú: Thôn Lươn  B, thị trấn S, hu ện BB, tỉnh Bình Thuận 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Qua các tài liệu có tron  hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận t i 

phiên tòa,nội dun  vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoản  07  iờ n à  30/7/2018, T  Văn  Nh đi bộ từ rẫ  ở thôn An Bình 

thuộc xã A về thôn Lươn  B, thị trấn S  Trên đườn  đi Nh nhìn thấ  01 chiếc xe 

má  hiệu YAMAHA, lo i Sirius, biển số 86B2-34009, màu đỏ đen do ôn  Bùi 

Văn T dựn  bên đườn  đi xịt thuốc lúa, có  ắn chìa khóa trên xe(xe  do con trai 

ông T là Bùi Văn M chủ sở hữu) T  Văn Nh nả  sinh ý định trộm xe để làm 

phươn  tiện đi l i cá nhân nên đi đến mở khóa xe và nổ má  điều khiển xe ch   

về l i chòi rẫ  ở thôn An Bình. Trên đườn  về thôn An Bình, T  Văn Nh mua 

02 chai sơn màu đen và màu xanh về sơn l i đầu xe và thân xe  Khoản  tuần 

sau, T  Văn Nh lấ  trộm biển số xe 86B2- 05286 của xe Dream đan  dựn  bên 

đườn  về  ắn vào xe má  biển số 86B2-34009  do Nhị trộm cắp của anh Bùi 

Văn T và dùn  ốp xe hiệu Sirius màu trắn  xanh nhặt được dưới hồ nước tha  

vào ốp xe bên phải màu đỏ đen của Bùi Văn T do Nh trộm được nhằm tránh 

phát hiện và dùn  làm phươn  tiện đi l i Đến n à  19/02/2018 T  Văn Nhị điều 

khiển xe mô tô trộm của anh Bùi Văn T về thôn Lươn  B, thị trấn S bị vợ chồn  

ôn  Bùi Văn T, bà Đặn  Thị L phát hiện trình báo Côn  an thị trấn S đến làm 

việc và thu  iữ tan  vật cùn  đưa T  Văn Nh về trụ sở Côn  an lấ  lời khai  T  

Văn Nh thừa nhận hành vi trộm xe của ôn  Bùi Văn T  (Tron  quá trình sử dụn  

T  Văn Nh đã làm hư hỏn  bửn  chắn  ió bên trái và đèn trước xe do tai n n) 

T i bản kết luận định  iá số 40/2018/HĐ ĐG-TTHS ngày 04/10/2018, xe 

hiệu YAMAHA lo i Sirius có biển số 86B2-34009, màu đỏ đen, số má  

5C6K355412, số khung C6K0GY355407,  mua năm 2017 giá 20 triệu đồn , tỷ 

lệ sử dụn  còn l i 50%, thành tiền 10.000.000đ(Mười triệu đồn )  

                    : + Chiếc xe mô tô hiệu YAMAHA lo i Sirius, màu 

đỏ đen, số má  5C6K355412, số khun  C6K0GY355407, sau khi định  iá cơ 

quan điều tra đã trả l i cho bị h i Bùi Văn T để trả l i cho Bùi Văn M. Biển số 

xe mô tô 86B2-05286 cơ quan điều tra đã  iao trả l i cho N u  n Văn N   

                     : Bị h i ôn  Bùi Văn T  êu cầu bị cáo T  Văn Nh 

bồi thườn  tiền do làm hư hỏn  xe và tha  thế l i phụ tùn  do T  Văn Nh làm 

hư hỏn  3 318 000đ(Ba triệu ba trăm mười tám n hìn đồn ).  

T i cáo tr n  số 06/CT -VKSBB ngày 24/01/2019 Viện kiểm sát nhân dân 

hu ện BB tru  tố bị cáo T  Văn Nh về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 

173 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sun  năm 2017 

T i phiên tòa đ i diện VKS thực hành qu ền côn  tố sau khi phân tích hành 

vi tính chất ph m tội  iữ n u ên tru  tố bị cáo T  Văn Nh theo tội danh và điều, 

khoản mà Viện kiểm sát tru  tố, áp dụn  tình tiết  iảm nh  thành khẩn khai báo, 

ph m tội lần đầu và thuộc trườn  hợp ít n hiêm trọn , chưa có tiền án, tiền sự 

qui định t i điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự  năm 2015 sửa 

đổi bổ sun  năm 2017 đề n hị Hội đồn  xét xử xử ph t bị cáo T  Văn Nh từ  06-
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09 thán  tù về tội “Trộm cắp tài sản”; Hình ph t bổ sun : khôn ;Về xử lý tan  

vật chứn  vụ án: Không; Về trách nhiệm dân sự: Bị h i Bùi Văn T đã nhận l i 

tài sản và  êu cầu bị cáo T  Văn Nh bồi thườn  tiền chi phí sửa chữa xe 

3 318 000đ đề n hị HĐXX xem xét chấp nhận theo qui định t i các điều Điều 

48 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sun  năm 2017; Điều 106; Điều 584; 

Điều 586; Điều 589 và Điều 357 Bộ luật dân sự.                                                                                                                                          

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dun  vụ án, căn cứ vào các tài liệu tron  hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụn  t i phiên tòa,Hội đồn  xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, qu ết định tố tụn  của cơ quan điều tra Côn  an BB, Điều 

tra viên, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân hu ện BB tron  quá trình điều 

tra, tru  tố đã thực hiện đún  về thẩm qu ền, trình tự, thủ tục qu  định của Bộ 

luật tố tụn  hình sự T i phiên tòa, bị cáo khôn  có ý kiến hoặc khiếu n i  ì về 

hành vi, qu ết định của Cơ quan tiến hành tố tụn , n ười tiến hành tố tụn   Do 

đó, Hội đồn  xét xử đánh  iá các hành vi, qu ết định của cơ quan tiến hành tố 

tụn , n ười tiến hành tố tụn  đã thực hiện là hợp pháp và đún  pháp luật.T i 

phiên tòa hôm na  vắn   n ười làm chứn  N u  n Văn Ng nhưn  Hội đồn  xét 

xử xử vắn  mặt anh N u  n Văn N  là phù hợp qui định t i Điều 293 Bộ luật tố 

tụn  hình sự (BLTTHS) 

 [2] T i phiên tòa hôm nay, sau khi đ i diện Viện kiểm sát nhân dân hu ện 

BB côn  bố bản cáo tr n , bị cáo T  Văn Nh đã thừa nhận hành vi ph m tội như 

cáo tr n  nêu và đối chiếu lời khai của bị cáo t i phiên tòa phù hợp với lời khai 

của bị h i Bùi Văn T và nhữn  n ười làm chứn  Đặn  Thị L, Đặn  T và đơn báo 

mất tài sản n à  12/09/2018(BL31),kết luận định  iá tài sản số 40/2018/HĐĐG-

TTHS n à  04/10/2018, lời khai của n ười làm chứn  N u  n Văn N (BL 

68)Hội đồn  xét xử thấ  có đủ cơ sở kết luận bị cáo T  Văn Nh thực hiện hành 

vi lén lút mở khóa và điều khiển xe mô tô biển số 86B2-34009 của ôn  Bùi Văn 

T đan  dựn  t i bờ ruộn  ch   về chòi rẫ  tha  đổi biển số, màu sơn và các bộ 

phân xe mục đích chiếm đo t để sử dụn , trị  iá tài sản 10.000 000đ đã ph m 

vào tội “Trộm cắp tài sản” Tội ph m và hình ph t được qui định t i khoản 1 Điều 

173 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sun  năm 2017.  

[3] Bị cáo lợi dụn  bị h i sơ hở để tài sản khôn  n ười trôn  coi nên đã 

lén lút lấ  trộm tài sản là xe má  của ôn  Bùi Văn T mượn của con trai là Bùi 

Văn M để sử dụn . Hành vi của bị cáo là n u  hiểm cho xã hội, đã xâm ph m 

đến qu ền sở hữu tài sản hợp pháp của côn  dân.Bị cáo chỉ vì muốn có phươn  

tiện sử dụn  nên tham lam lén lút lấ  tài sản của n ười khác làm phươn  tiện đi 

l i cho mình mà khôn  cần phải lao độn  để có tiền mua xe  Bị cáo nhận thức 

được tài sản hợp pháp của côn  dân được pháp luật bảo vệ nhưn  do bị cáo xem 

thườn  pháp luật đã thực hiện hành vi ph m tội.Tội ph m bị cáo  â  ra tu  ít 

n hiêm trọn  nhưn  hành vi của bị cáo  â  ảnh hưởn  xấu đến tình hình trật tự 

trị an t i địa phươn  và làm cho n ười dân khôn  an tâm lao độn  sản xuất. 

Trong quá trình điều tra, tru  tố và xét xử bị cáo khôn  ăn năn hối cải nên Hội 

đồn  xét xử cần xử bị cáo mức án n hiêm khắc và cách l  bị cáo ra khỏi đời 
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sốn  xã hội một thời  ian nhất định nhằm cải t o,  iáo dục bị cáo và cũn  răn đe 

phòn  n ừa tội ph m chun  t i địa phươn . 

[4]T i phiên tòa hôm na , bị cáo T  Văn Nh đã thành khẩn khai báo, bị 

cáo ph m tội lần đầu và thuộc trườn  hợp ít n hiêm trọn , bị cáo chưa có tiền 

án, tiền sự  Đâ  là tình tiết  iảm nh  trách nhiệm hình sự được qu  định t i điểm 

i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sun  năm 

2017 nên Hội đồn  xét xử sẽ xem xét  iảm nh  một phần hình ph t cho bị cáo 

khi lượn  hình. 

[5]Đối với đề n hị của đ i diện Viện kiểm sát về áp dụn  điều luật, tội 

danh, mức hình ph t, tình tiết  iảm nh  cũn  như biện pháp tư pháp  đối với bị 

cáo T  Văn Nhị là phù hợp n hĩ nên chấp nhận   

[6]                     : Bị h i Bùi Văn T nhận l i tài sản và  êu cầu bị 

cáo T  Văn Nh bồi thườn  chi phí khắc phục hậu quả sửa l i xe do bị cáo chiếm 

đo t sử dụn  làm hư hỏn  3 318 000đ là có căn cứ, phù hợp qui định t i các 

Điều 48 Bộ luật Hình sự và Điều 584; Điều 586; Điều 589 Bộ luật Dân sự nên 

Hội đồn  xét xử chấp nhận  

Đối với chủ sở hữu xe mô tô biển số 86B2-34009 là anh Bùi Văn M hiện 

na  khôn   êu cầu và khôn  tranh chấp  ì đối với n ười quản lý hợp pháp Bùi 

Văn T nên không xem xét. 

 [7]    xử lý          : Đối với chiếc xe má  biển số 86B2-34009 Cơ 

quan điều tra đã trả l i cho bị h i Bùi Văn T để Tèo  iao trả l i cho Bùi Văn M 

và biển số xe 86B2-05286 bị cáo T  Văn Nh dùn   ắn vào xe biển số 86B2-

34009 của anh Bùi Văn M là biển số xe của xe anh N u  n Văn N đã bị mất xe 

nhưn  khôn  tru  tìm được xe nhưn  bị cáo T  Văn Nh khai đã tháo trộm biển 

số xe đan  dựn  bên đườn , hiện na  cơ quan điều tra chưa tìm được xe nhưn  

anh N u  n Văn N đã được cơ quan điều tra  iao nhận l i biển số xe là đún  qui 

định t i điều 106 Bộ luật tố tụn  hình sự năm 2015. 

[8]      p í: Bị cáo T  Văn Nh phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo qui 

định t i Điều 136 BLTTHS năm 2015 và điểm a, c Điều 23; Điều 26  N hị 

qu ết 326 của UBTVQH 2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ  ban 

thườn  vụ Quốc hội 14 qui định về mức thu,mi n,  iảm,thu,nộp quản lý và sử 

dụn  án phí, lệ phí Tòa án  

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 173; Điểm i, s  khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38 bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sun  năm 2017; 

Tuyên bố: Bị cáo T  Văn Nh ph m tội “Trộm cắp tài sản” 

Tuyên phạt:Bị cáo T  Văn Nh 09 (Chín) thán  tù; Thời h n tù tính từ 

n à  bị bắt t m  iam(06/3/2019). 

Căn cứ vào:Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sun  năm 2017; 

Điều 106 Bộ luật tố tụn  hình sự; Điều 584; Điều 586; Điều 589 và Điều 357 Bộ 

luật dân sự  
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Buộc:Bị cáo T  Văn Nh phải bồi thườn  cho bị h i Bùi Văn T 

3.318 000đ(Ba triệu ba trăm mười tám n hìn đồn ) 

 Căn cứ vào: Điều 136 Bộ luật Tố tụn  Hình sự; điểm a,c Điều 23; Điều 

26 N hị qu ết 326/2016/UBTVQH14 n à  30 thán  12 năm 2016 của Ủ  ban 

thườn  vụ Quốc hội về mức thu, mi n,  iảm, thu, nộp, quản lý và sử dụn  án 

phí, lệ phí Tòa án  

Buộc Bị cáo T  Văn Nh phải nộp 200 000đ tiền án phí Hình sự sơ thẩm 

và 300 000đ tiền án phí Dân sự sơ thẩm  

Kể từ khi án có hiệu lực pháp luật và có đơn  êu cầu thi hành án của bên 

được thi hành án, nếu bên phải thi hành án chưa thi hành xon  khoản tiền phải 

thi hành án thì phải chịu thêm khoản lãi đối với số tiền chậm thi hành tươn  ứn  

với thời  ian chậm thi hành án theo qui định t i Điều 357 BLDS  

 Trườn  hợp bản án được thi hành theo qu  định t i Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì n ười được thi hành án dân sự, n ười phải thi hành án dân sự có 

qu ền thỏa thuận thi hành án, qu ền  êu cầu thi hành án, tự n u ện thi hành án  

hoặc bị cưỡn  chế thi hành án theo qu  định t i các Điều 6,7, 7a và 9 Luật thi 

hành án dân sự  Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo điều 30 Luật thi hành 

án dân sự   

 Án xử côn  khai có mặt bị cáo, bị h i, n ười có qu ền lợi n hĩa vụ liên 

quan t i phiên tòa có qu ền khán  cáo tron  thời h n 15 n à  kể từ n à  tu ên 

án sơ thẩm   

 
Nơi nhận :               TM.HỘI ĐÔNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                                        
- Bị cáo                           THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Bị h i  

- N ười có qlnvlq 

- VKS hu ện BB 

- THA; 

- Lưu H/s VA. 

            

 

Lê Thị Thanh Thảo 
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